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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /TTr-UBND
	Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ

điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Công văn số 520/HĐND-CTHĐND ngày 20/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 4868/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020;

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi Người có công với Cách mạng.

2. Căn cứ thực tiễn

Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng, hằng năm có 19.418 đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh đến niên hạn đi điều dưỡng, trong đó điều dưỡng tập trung 5.000 đối tượng, điều dưỡng tại nhà 4.500 đối tượng. Mức chi điều dưỡng tại nhà: 1.461.600 đồng/ người/ lần (chi trực tiếp cho đối tượng người có công); mức chi điều dưỡng tập trung: 2.923.200 đồng/ người/đợt điều dưỡng.

Thời gian điều dưỡng tập trung theo quy định từ 5 đến 10 ngày/đợt, không kể thời gian đi và về. Hiện tại, tỉnh đang thực hiện điều dưỡng 06 ngày/đợt, bao gồm cả thời gian đi và về. Các nội dung chi cho một đợt điều dưỡng tập trung như sau:

- Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, gồm: Ăn sáng: 35.000 đồng/người/bữa; ăn 2 bữa chính (trưa và chiều): 150.000 đồng/người/bữa; ăn bồi dưỡng đêm: 20.000 đồng/người/đêm.

- Thuốc thiết yếu: 300.000 đồng/người/đợt.

- Quà tặng cho đối tượng (bằng tiền): 350.000 đồng/người/ đợt. 

- Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (hiện nay đang triển khai là 06 ngày/đợt) gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác: 438.000 đồng/người/đợt.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội đất nước có bước tăng trưởng cao, đặc biệt là trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; đời sống nhân dân nói chung, đời sống, sinh hoạt hằng ngày tại gia đình của các đối tượng người có công nói riêng được nâng cao rõ rệt. Đây cũng là áp lực cho công tác chăm sóc, bồi dưỡng người có công khi tham gia điều dưỡng tập trung. Bởi nếu sự quan tâm, chăm sóc không chu đáo, chất lượng sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho đối tượng khi tham gia điều dưỡng tập trung mà không cao hơn mức sinh hoạt tại gia đình thì sẽ giảm ý nghĩa, sự động viên, tri ân đối với đối tượng.

Chính vì vậy, để động viên tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian tham gia điều dưỡng tập trung, ngoài chế độ, định mức chi do Trung ương quy định, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ thêm kinh phí để chăm lo cho các đối tượng được chu đáo; thiết thực chăm sóc tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Do đó, việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài nguồn kinh phí Trung ương) cho công tác điều dưỡng người có công là giải pháp tốt để chăm sóc phục hồi sức khỏe, đáp ứng được nguyện vọng của người có công với cách mạng và thân nhân là rất cần thiết, thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đối với người có công với cách mạng và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc người có công với cách mạng.

- Phục hồi sức khỏe, tạo sự phấn khởi, động viên về vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng; Đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Góp phần trong công tác thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”; “uống nước nhớ nguồn” của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

- Hỗ trợ chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người có công.

- Chính sách được xây dựng trên cơ sở hướng đến đối tượng cụ thể, đó là người có công với cách mạng và thân nhân; xây dựng chính sách đảm bảo các quy định hiện hành về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không làm phát sinh các thủ tục hành chính mới.

- Các nội dung hỗ trợ của chính sách không trùng lặp với các nội dung đã được hỗ trợ khác của tỉnh. Thủ tục thực hiện đơn giản để đối tượng dễ tiếp cận và tham gia, qua đó tạo nên niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và việc thực hiện chính sách của các cơ quan.

- Đảm bảo tính hiệu quả, thực thi của chính sách sau khi ban hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định. Dự thảo Nghị quyết đã gửi các Sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến tham gia. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Dự thảo nghị quyết bố cục gồm 3 điều, cụ thể như sau:

1. Điều 1. Ban hành Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân với nội dung cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng sống ở gia đình và thân nhân đã được quy định tại Pháp lệnh; thời gian điều dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Đối tượng áp dụng:
Theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Trường hợp đối tượng thuộc diện được điều dưỡng phục hồi sức khỏe có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung theo quy định thì chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng cho đối tượng được thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung đó.
3. Chế độ hỗ trợ.

Hỗ trợ điều dưỡng tập trung (ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo), gồm:
- Hỗ trợ tiền ngủ (không quá 01 đêm đi tham quan)/ người/ đợt điều dưỡng: mức hỗ trợ tối đa theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ.

- Hỗ trợ tiền xe, nước uống, vé tham quan cho đối tượng: tối đa không quá 190.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng.

- Hỗ trợ tiền quà tặng (bằng tiền mặt): Mức hỗ trợ 150.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng. 

2. Điều 2. 

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp hiện hành.

2. Ngân sách tỉnh cấp trong dự toán chi hằng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phân bổ cho công tác điều dưỡng để thực hiện hỗ trợ điều dưỡng theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

3. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
4. Dự kiến nguồn lực thực hiện Nghị quyết

- Hỗ trợ tiền ngủ (không quá 01 đêm đi tham quan)/ người/ đợt điều dưỡng: mức hỗ trợ tối đa theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ (hiện hành 350.000 đồng/tối/đối tượng).
- Hỗ trợ tiền xe, nước uống, vé tham quan cho đối tượng: tối đa không quá 190.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng.

- Hỗ trợ tiền quà tặng (bằng tiền mặt): Mức hỗ trợ 150.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng. 
Tổng cộng chi phí cho 01 đối tượng: 690.000 đồng/người/đợt điều dưỡng, thời gian 01 đợt điều dưỡng (đón đối tượng sáng thứ hai và đưa đối tượng về sáng thứ bẩy).

Tổng kinh phí để thực hiện Nghị quyết trung bình 5.000 đối tượng/năm là: 5.000 đối tượng x 690.000 đồng/đối tượng = 3.450.000.000 đồng.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (không có)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các đại biểu dự kỳ họp;

- VP UBND tỉnh:

     + LĐVP, TKCT, TPKT, TH;

     + Lư​​u: VT, VX.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /2021/NQ-HĐND
	Bắc Giang, ngày        tháng     năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi

sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ……

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020; 

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi Người có công với Cách mạng;

Theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày      tháng      năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân; Báo cáo thẩm tra số:    /BC-HĐND ngày     tháng     năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp...
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân với nội dung cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng sống ở gia đình và thân nhân đã được quy định tại Pháp lệnh; thời gian điều dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Đối tượng áp dụng:
Theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Trường hợp đối tượng thuộc diện được điều dưỡng phục hồi sức khỏe có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung theo quy định thì chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng cho đối tượng được thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung đó.
3. Chế độ hỗ trợ.

Hỗ trợ điều dưỡng tập trung (ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo), gồm:
- Hỗ trợ tiền ngủ (không quá 01 đêm đi tham quan)/ người/ đợt điều dưỡng: mức hỗ trợ tối đa theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ.

- Hỗ trợ tiền xe, nước uống, vé tham quan cho đối tượng: tối đa không quá 190.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng.

- Hỗ trợ tiền quà tặng (bằng tiền mặt): Mức hỗ trợ 150.000 đồng/ người/ đợt điều dưỡng. 

Điều 2. 

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp hiện hành.

2. Ngân sách tỉnh cấp trong dự toán chi hằng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phân bổ cho công tác điều dưỡng để thực hiện hỗ trợ điều dưỡng theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa….., Kỳ họp thứ…..  thông qua ngày …. tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.

	 Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội;
- Các Bộ: Lao động - TBXH, Tài chính, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BG, TT Thông tin;
- Lưu VT, VX3.
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